ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: Cung cấp điện
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	0 tiết 
	- Tự học: 		60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong An toàn điện, Khí cụ điện, Máy điện, TH Điện cơ bản.
7. Mục tiêu của học phần
· Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.
· Tính toán được các giá trị tổn thất xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế.
· Tính toán và chọn được các phần tử hệ thống như các trạm điện, các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp, các công trình điện dân dụng.
· Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật theo TCVN.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các công thức tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về cung cấp điện để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của các mạch điện và các phần tử hệ thống điện trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	a4

	
	L.O.1.1 -Trình bày được các chức năng của các phần tử hệ thống điện.
L.O.1.2 - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử hệ thống điện.
L.O.1.3 - Nhận biết, phân loại, hiểu được nguyên lý hoạt động của các dạng nguồn điện trong hệ thống điện.
	

	L.O.2
	Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện-điện tử, kỹ thuật lập trình để phân tích, xác định các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. 
	a5

	
	L.O.2.1 – Phân tích những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện.
L.O.2.2 - Tính toán các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải.
L.O.2.3 - Tính toán và xác định phụ tải khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn
	

	L.O.3
	Xác định giải thích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	 b1

	
	L.O.3.1 - Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
L.O.3.2 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.
L.O.3.3 - Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất.
	

	L.O.4
	Xây dựng các phương án giải quyết các bài toán kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	b2

	
	L.O.4.1 - Phân tích nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, ứng dụng của các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
L.O.4.2 - Tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
L.O.4.3 - Tính toán, xác định, lắp đặt trạm điện trong hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
		[1] TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010.
		[2] TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010
Tài liệu tham khảo
		[1] TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002.
		[2] TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên,thi giữa học phần: 40%
	- Thi kết thúc học phần: 60%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
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	Chương 1: Khái quát chung về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện 
1.1  Các dặc điểm cơ bản của năng lượng điện - Khái niệm chung về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện
1.2 Các dạng nguồn điện - Các phần tử lưới điện

1.3 Các dạng lưới cung cấp điện, phụ tải điện, các loại hộ tiêu thụ điện

1.4 Những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	











L.O.1.1 - Trình bày được các chức năng của các phần tử hệ thống điện..
L.O.1.2 - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử hệ thống điện.
L.O.2.1 – Phân tích những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện.

	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
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	Chương 2: Tính toán phụ tải điện
2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải 
2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
2.3 Các công thức tính toán phụ tải
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
2.4 Tính toán xác định phụ tải khu vực (công nghiệp, đô thị, nông thôn).
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	



L.O.2.2 - Tính toán các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải.



L.O.2.3 - Tính toán và xác định phụ tải khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận 
- Giải thích sơ đồ










Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập

	
Bài tập về nhà















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
3.1. Ý nghĩa của tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện - Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải)
3.2. Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
3.3. Tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
3.4. Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
3.5. Tính toán tổn thất điện năng trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
3.6. Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song) - Vận hành kinh tế trạm biến áp
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	











L.O.3.1 - Tính toán tổn thất trong thống cung cấp điện










	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn các ví dụ
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập

	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà









Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 4: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
4.1 Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch - Các hình thức ngắn mạch trên đường dây và trong trạm biến áp 
4.2 Các phương pháp tính toán ngắn mạch hệ thống, ngắn mạch lưới trung áp, hạ áp
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. 
	



L.O.3.2 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.









	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
Sinh viên:
- Làm bài tập nhóm
- Thảo luận ví dụ và bài tập





	

















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 5: Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất
5.1 Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
5.2 Các biện pháp nâng hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
5.3 Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng
5.4 Tính toán dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù để tối ưu công suất bù trên hệ thống
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	














L.O.3.3 - Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn các ví dụ
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập

	

























Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 6: Tính toán và chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện 
6.1 Khái niệm chung, nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử hệ thống điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện
6.2 Trạm điện: chức năng, cấu trúc, phân loại (Trạm phân phối, Trạm biến áp trung gian, Trạm biến áp phân phối) - Tính toán, lựa chọn, xác định số lượng, dung lượng, vị trí lắp đặt, sơ đồ nối dây, hệ thống nối đất-chống sét
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
6.3 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Cầu chì, Dao cách ly, Aptomat, Máy cắt
6.4 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Sứ cách điện, Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	



L.O.4.1 - Phân tích nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, ứng dụng của các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.



L.O.4.3 - Tính toán, xác định, lắp đặt trạm điện trong hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.









L.O.4.2 - Tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn các ví dụ
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập

	






































Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà


15. Thông tin liên hệ
	Giảng viên
	Nguyễn Anh Tăng

	Bộ môn
	Điện Công Nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	anhtangnguyen@gmail.com

	Điện thoại
	091 667 5678


16. Phê duyệt




		TP.HCM, ngày  22  tháng  02  năm 2020
[bookmark: _GoBack]	P.Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương




	Tạ Minh Cường	Nguyễn Anh Tăng
